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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Tên và SBD trên Azota

1 120044 Đinh Bảo Khánh 06/06/2003 Nam 12A3 Đinh Bảo Khánh 120044

2 120045 Y Lăk Bkrông 24/08/2004 Nam 12A3 Y Lăk Bkrông 120045

3 120046 H Lệ Cil 01/06/2004 Nữ 12A2 H Lệ Cil 120046

4 120047 H Ling Đăk Căt 29/01/2001 Nữ 12A3 H Ling Đăk Căt 120047

5 120048 Dương Thị Linh 09/12/2003 Nữ 12A3 Dương Thị Linh 120048

6 120049 Hoàng Thùy Linh 05/07/2004 Nữ 12A3 Hoàng Thùy Linh 120049

7 120052 H Manh-Srŭk 12/04/2003 Nữ 12A2 H Manh-Srŭk 120052

8 120054 Đào Khánh Nam 18/04/2004 Nam 12A3 Đào Khánh Nam 120054

9 120055 Sồng A Nênh 13/05/2004 Nam 12A2 Sồng A Nênh 120055

10 120056 H Ngat Rơ Yam 03/05/2004 Nữ 12A3 H Ngat Rơ Yam 120056

11 120057 H Nghiên Ndu 11/06/2003 Nữ 12A3 H Nghiên Ndu 120057

12 120058 H Ngọc Rơ Lưk 07/07/2002 Nữ 12A3 H Ngọc Rơ Lưk 120058

13 120061 Nguyễn Viết Hải Êñuôl 07/10/2002 Nam 12A3 Nguyễn Viết Hải Êñuôl 120061

14 120062 Mỗ Thị Nguyệt 18/10/2003 Nữ 12A2 Mỗ Thị Nguyệt 120062

15 120064 Nguyễn Thị H Tâm 08/11/2003 Nữ 12A2 Nguyễn Thị H Tâm 120064

16 120065 Y Nhật Rơ Ong 25/08/2003 Nam 12A2 Y Nhật Rơ Ong 120065

17 120066 H Ní Rliêng 01/01/2004 Nữ 12A2 H Ní Rliêng 120066

18 120068 Sùng Văn Nong 15/11/2001 Nam 12A3 Sùng Văn Nong 120068

19 120069 H Nương Ntơr 23/10/2003 Nữ 12A2 H Nương Ntơr 120069

20 120071 Y Phi Buôn Krông 26/10/2002 Nam 12A2 Y Phi Buôn Krông 120071

21 120072 Ma A Phích 25/12/2003 Nam 12A3 Ma A Phích 120072

22 120073 Y Phô Rim Rơ Lưk 10/03/2004 Nam 12A3 Y Phô Rim Rơ Lưk 120073

23 120074 H Phụng Buôn Krông 25/05/2004 Nữ 12A3 H Phụng Buôn Krông 120074

24 120075 Lục Văn Phú 23/03/2004 Nam 12A2 Lục Văn Phú 120075

25 120076 Đinh Bảo Phúc 07/09/2004 Nam 12A2 Đinh Bảo Phúc 120076

26 120077 Đặng Thị Thu Phương 16/05/2004 Nữ 12A2 Đặng Thị Thu Phương 120077

27 120078 Hoàng Thị Phương 09/05/2002 Nữ 12A3 Hoàng Thị Phương 120078

28 120079 Thẩm Minh Quân 16/01/2004 Nam 12A2 Thẩm Minh Quân 120079

29 120080 Y Quyết Pang Taih 01/01/2003 Nam 12A3 Y Quyết Pang Taih 120080

30 120081 Y Rami Kră Jành 23/11/2004 Nam 12A3 Y Rami Kră Jành 120081
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